	TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

PHÒNG ĐÀO TẠO 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

SƠ CẤP ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN KHÓA 44 SCL 2

                              ( Phối hợp với Công ty Vosco)

I.Kế hoạch toàn khóa (15Tuần)
    1.1Phân bổ toàn khóa

	Stt
	Nội dung
	Học tập
	Thực tập
	Huấn luyện chứng chỉ
	Thi Tốt nghiệp
	Tổng cộng

	1
	Học đợt 1
	02
	-
	-
	-
	02

	2
	Học đợt 2
	03
	08
	01
	01
	13

	
	Cộng
	05
	08
	01
	01
	15


1.1 Danh mục môn học, mô đun đào tạo và phân bổ thời gian

	STT
	Tên bài
	Thời gian

(Giờ)
	Phòng học

	1
	Bố trí và cấu trúc chung của tàu biển
	4
	Mô hình tàu

	2
	Buộc các nút dây
	16
	P. Thuyền nghệ

	3
	Đấu chầu dây
	24
	P. Thuyền nghệ

	4
	Đấu cáp
	20
	P. Thuyền nghệ

	5
	Các loại cờ trên tàu
	4
	P. Thuyền nghệ

	6
	Sử dụng cờ trên tàu 
	4
	Mô hình tàu

	7
	Các quy định chung về an toàn và bảo hộ lao động
	4
	Mô hình tàu

	8
	Kỹ năng an toàn và làm việc cơ bản trên tàu
	4
	Mô hình tàu

	9
	Chuẩn bị dây ném và ném dây
	12
	Mô hình tàu

	10
	Làm dây buộc tàu
	8
	Mô hình tàu

	11
	Đèn và dấu hiệu trên tàu
	8
	Mô hình tàu

	12
	Các quy định chung về trực ca trên tàu biển
	4
	Mô hình tàu

	13
	Công tác neo tàu và trực ca neo
	4
	Mô hình tàu

	14
	Trực ca khi tàu nằm cảng
	4
	Mô hình tàu

	15
	Trực ca khi tàu chạy biển
	4
	Mô hình tàu

	16
	Sử dụng cẩu 
	4
	Mô hình tàu

	17
	Đóng mở nắp hầm hàng, chằng buộc và bảo quản hàng hóa
	8
	Mô hình tàu

	18
	Làm việc trên cao, ngoài mạn, trong không gian kín
	8
	Mô hình tàu

Mô hình tàu két

	19
	Công tác gõ rỉ và sơn tàu
	8
	Mô hình tàu

	20
	Xử lý tình huống khẩn cấp
	4
	Mô hình tàu

	21
	Cơ sở lái tàu
	4
	MP lái tàu

	22
	Các phương pháp lái tàu
	24
	MP lái tàu

	23
	Unit 1:The Seafarer
	12
	Khu A

	24
	Unit 2: The job
	12
	Khu A

	25
	Unit 3: The Vessel
	12
	Khu A

	26
	Interview
	4
	Khu A

	Tổng số
	232
	


II.Kế hoạch chi tiết

1.Kế hoạch họctập tại Trường CĐHH I:   02 đợt

1.1. Kế hoạch học tập đợt 1
	Tuần / Ngày
	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ t​​​​​ư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ 7

	T.1

09-14/01/2017
	S
	Tập trung
	Cấu trúc tàu 

Ng.Hùng
	Buộc các nút dây

Ng.Anh
	Buộc các nút dây

Ng.Anh 
	Đấu chầu dây 

Th.Hải
	Đấu chầu dây 

Th.Hải

	
	C
	Nội quy
	Buộc các nút dây

Ng.Hùng
	Unit 1: The Seafarer
	Buộc các nút dây

Th.Hải
	Unit 1: The Seafarer
	Đấu chầu dây

Ng.Hùng

	T.2

16-21/01/2017
	S
	Đấu chầu dây

Đ.Trung
	Đấu chầu dây

Ng.Hùng
	Đấu cáp

Ng.Anh
	Đấu cáp

Ng.Anh
	Đấu cáp

Ng.Anh
	Các loại cờ trên tàu T.Thành

	
	C
	Đấu chầu dây 

Th.Hải
	Đấu cáp

Ng.Hùng
	Unit 1: The Seafarer
	Đấu cáp

Đ.Trung
	Unit 2: The job
	Sử dụng cờ trên tàu T.Thành

	NGHỈ TẾT ĐINH DẬU TỪ 23/01 – 05/02/2017 ( 02 tuần)

	    T.3

06- 11/02/2017
	S
	An toàn và BHLĐ Ng.Anh
	Chuẩn bị dây và ném dây Ng.Hùng
	Chuẩn bị dây và ném dây Ng.Hùng
	Làm dây buộc tàu T.Thành
	Đèn và dấu hiệu 

Ng.Nam
	Đèn và dấu hiệu 

Ng.Nam

	
	C
	Kỹ năng an toàn Ng.Anh
	Chuẩn bị dây và ném dây Ng.Hùng
	Unit 2: The job
	Làm dây buộc tàu T.Thành
	Unit 2: The job
	Quy định chung trực ca trên biển Ng.Tuấn

	T.4

13- 18/02/2017
	S
	Neo tầu và trực ca neo

Ng.Tuấn
	Trực ca bờ 

Đức
	Sử dụng cẩu 
Đức
	Đóng mở hầm hàng-Bảo quản HH

Ng.Hùng
	Làm việc trên cao, ngoài mạn
Th.Hải
	Làm việc trên cao, ngoài mạn 

Th.Hải

	
	C
	Neo tầu và trực ca neo 

Ng.Tuấn
	Trực ca biển

Đức
	Unit 3: The Vessel
	Đóng mở hầm hàng-Bảo quản HH

Ng.Anh
	Unit 3: The Vessel
	Làm việc trên cao, ngoài mạn
Th.Hải 

+L.Hải

	T.5

20- 25/02/2017
	S
	Công tác gõ rỉ và sơn tàu 
Ng.Anh
	Xử lý tình huống khẩn cấp

T.Thành
	Các phương pháp lái tàu H.Hiếu
	Các phương pháp lái tàu

L.Hải
	Các phương pháp lái tàu

H.Hiếu
	Các phương pháp lái tàu

Q.Tú

	
	C
	Công tác gõ rỉ và sơn tàu

Ng.Anh
	Cơ sở lái tàu
 L.Hải
	Unit 3: The Vessel
	Các phương pháp lái tàu

H.Hiếu
	Interview
	Các phương pháp lái tàu

Q.Tú

	T.6

27- 04/3/2017
	S
	NTAN
	HLAT CB
	Ôn tập
	Thi 
Cơ sở lái tàu
	Ôn tập
	Nghỉ

	
	C
	NTAN

Thi
	HLAT CB
	Ôn tập
	Ôn tập
	Thi 
Colreg
Trực ca
	Nghỉ


2.  Kế hoạch thực tâp tốt nghiệp.

2.1 Thời gian:  06 tuần. Từ 09/01 đến 04/03/2017

2.2 Nơi thực tập: Công ty CP Vận tải biển Việt Nam(VOSCO).

3. Kế hoạch thi tốt nghiệp: 01 tuần. 02/5 đến 06/5/2017

Ghi Chú:
- Thời gian học: Buổi sáng từ 7h00-11h00; Chiều từ 13h00- 17h00.

- Địa điểm: Phòng thực hành chuyên môn.

- Các học phần: Nút dây, Dấu dây, Ném dây, Đèn dấu hiệu, Làm việc trên cao ngoài mạn, trực ca và mô phỏng cho kiểm tra và lấy điểm kết thúc bài (có thể là bài thực hành hoặc lý thuyết) để làm điểm kết thúc học phần, các bài còn lại lấy điểm để làm điểm định kỳ.

        BAN GIÁM HIỆU                                                          PHÒNG ĐÀO TẠO
